
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số:       /2005/NQ-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

                 Tam Kỳ, ngày 13  tháng   12  năm 2005


NGHỊ QUYẾT

Về khen thưởng hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2005 

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 ;

    Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND do UBTVQH ban hành ngày 02/4/2005;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Xét Tờ trình số 167/TTr-HĐND ngày 08/12/2005 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

    Điều 1: Tặng Bằng khen của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2005 như sau:

I. Tập thể:

1. HĐND tỉnh:

- 02 Ban HĐND tỉnh

- 05 Tổ Đại biểu HĐND tỉnh

2. HĐND huyện:

- 05 Thường trực HĐND huyện, thị xã

- 08 Ban HĐND huyện, thị xã

- 09 Tổ đại biểu HĐND huyện, thị xã

3. HĐND xã, phường, thị trấn:

- 06 Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn

- 14 Tổ đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn

II. Cá nhân:

- 20 đại biểu HĐND tỉnh

- 19 đại biểu HĐND huyện, thị xã

- 21 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

( Có danh sách kèm theo)
 

Điều 2: Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có tên ở Điều 1 của Nghị quyết này.


 Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/12/2005./.

Nơi nhận: 

                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

- VP Quốc hội;                                                                                                            CHỦ TỊCH
- VP Chính phủ;

- Ban TV Tỉnh ủy; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;                                                                             

- Ban TĐKT tỉnh;                                                                                    

- TT.HĐND các huyện,thị;




                         Nguyễn Văn Sỹ

- VP HĐND tỉnh;

- Lưu VT; TH (7).
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

 (Kèm theo Nghị quyết  số     /2005/NQ-HĐND ngày 13/12/2005 của HĐND tỉnh)

    A. Tập thể:

I. HĐND tỉnh:

1. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

2. Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử thị xã Tam Kỳ và huyện Phú Ninh.

4. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước.

5. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Hiệp Đức.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử huyện Điện Bàn.

7. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử huyện Thăng Bình.

II. HĐND huyện, thị xã:

1. Thường trực HĐND huyện Quế Sơn.

2. Thường trực HĐND huyện Bắc Trà My.

3. Thường trực HĐND huyện Điện Bàn.

4. Thường trực HĐND thị xã Tam Kỳ.

5. Thường trực HĐND huyện Hiệp Đức.

6. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hiệp Đức

7. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thăng Bình

8. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quế Sơn

9. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bắc Trà My

10. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Tam Kỳ

11. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Duy Xuyên

12. Ban Pháp chế HĐND huyện Núi Thành.

13. Ban Pháp chế HĐND thị xã Hội An.

14. Tổ đại biểu số 7, HĐND huyện Hiệp Đức.

15. Tổ đại biểu số 4, HĐND huyện Thăng Bình.

16. Tổ đại biểu khu vực phường Cẩm Châu và Cẩm Thanh, thị xã Hội An.

17. Tổ đại biểu số 3, HĐND huyện Quế Sơn.

18. Tổ đại biểu số 3, HĐND huyện Duy Xuyên.

19. Tổ đại biểu khu vực phường An Xuân, thị xã Tam Kỳ.

20. Tổ đại biểu số 9, HĐND huyện Núi Thành.

21. Tổ đại biểu số 4, HĐND huyện Điện Bàn.

22. Tổ đại biểu số 1, HĐND huyện Bắc Trà My.

III. HĐND xã, phường, thị trấn:

1. Thường trực HĐND xã Quế Bình, Hiệp Đức.

2. Thường trực HĐND xã Duy Phước, Duy Xuyên.

3. Thường trực HĐND xã Điện Phước, Điện Bàn.

4. Thường trực HĐND phường An Xuân, Tam Kỳ.

5. Thường trực HĐND xã Quế  Phú, Quế Sơn.

6. Thường trực HĐND phường Tân An, Hội An.

7. Tổ đại biểu số 3, HĐND xã Bình Lâm, Hiệp Đức.

8. Tổ đại biểu số 5, HĐND xã Quế Thọ, Hiệp Đức.

9. Tổ đại biểu số 3, HĐND xã Bình Chánh, Thăng Bình.

10. Tổ đại biểu số 4, HĐND thị trấn Hà Lam, Thăng Bình.

11. Tổ đại biểu khu vực Xuân Mỹ, phường Tân An, thị xã Hội An.

12. Tổ đại biểu khu vực 5, phường Thanh Hà, thị xã Hội An.

13. Tổ đại biểu số 4, HĐND xã Quế Ninh, Quế Sơn.

14. Tổ đại biểu số 4, HĐND xã Quế Phú, Quế Sơn.

15. Tổ đại biểu khối phố 3, HĐND phường An Xuân, Tam Kỳ.

16. Tổ đại biểu số 7, HĐND xã Tam Ngọc, Tam Kỳ.

17. Tổ đại biểu thôn Trung Phú 2, HĐND xã Điện Minh, Điện Bàn.

18. Tổ đại biểu khối phố 1, thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn.

19. Tổ đại biểu số 5, HĐND xã Trà Dương, Bắc Trà My.

20. Tổ đại biểu số 5, HĐND thị trấn Trà My, Bắc Trà My.

B. Cá nhân:

I. Đại biểu HĐND tỉnh:

1. Ông Nguyễn Xuân An

2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung

3. Ông Nguyễn Hữu Hiệp

4. Bà Đinh Thị Huệ

5. Ông Võ Hồng

6. Ông Nguyễn Đình Hòa

7. Bà Phan Thị Thu Hương

8. Ông Trần Kim Hùng

9. Ông Trần Văn Miên

10. Ông Chờ Râm Nhiên

11. Bà Đoàn Thị Mỹ Nương

12. Ông Nguyễn Xuân Phúc

13. Ông Nguyễn Văn Sỹ

14. Ông Vũ Minh Sơn

15. Ông Huỳnh Tấn Sâm

16. Ông Nguyễn Sự

17. Ông Trần Công Tám

18. Ông Lê Thân

19. Bà Trần Thị Kim Thu

20. Ông Đoàn Văn Viên

II. Đại biểu HĐND huyện, thị xã:

1. Ông Đào Bội Thuyên, đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức.

2. Ông Trần Ngọc Châu, đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức.

3. Ông Phan Văn Khánh, đại biểu HĐND huyện Thăng Bình.

4. Ông Nguyễn Văn Ngữ, đại biểu HĐND huyện Thăng Bình.

5. Ông Nguyễn Ưng, đại biểu HĐND thị xã Hội An.

6. Ông Phan Ngọc Nhơn Kiệt, đại biểu HĐND thị xã Hội An.

7. Ông Lê Công Hoàng, đại biểu HĐND huyện Quế Sơn.

8. Ông Đồng Phước Thoại, đại biểu HĐND huyện Quế Sơn.

9. Ông Nguyễn Duy Quang, đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên.

10. Ông Ngô Đình Một, đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên.

11. Ông Lê Hoài Ngọc, đại biểu HĐND thị xã Tam Kỳ.

12. Ông Trần Nam Hưng, đại biểu HĐND thị xã Tam Kỳ.

13. Ông Nguyễn Hữu Đạo, đại biểu HĐND huyện Núi Thành.

14. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, đại biểu HĐND huyện Núi Thành.

15. Ông Đỗ Tài, đại biểu HĐND huyện Đông Giang.

16. Ông Trần Văn Thu, đại biểu HĐND huyện Điện Bàn.

17. Ông Trần Văn Rân, đại biểu HĐND huyện Điện Bàn.

18. Ông Nguyễn Khắc Tường, đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My.

19. Ông Nguyễn Đức Xuân, đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My.

III. Đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn:

1. Ông Lê Minh Châu, đại biểu HĐND xã Bình Lâm, Hiệp Đức.

2. Ông Dương Tấn Minh, đại biểu HĐND xã Quế Bình, Hiệp Đức.

3. Bà Hồ Thị Anh Thơ, đại biểu HĐND xã Sông Trà, Hiệp Đức.

4. Ông Nguyễn Xuân Mai, đại biểu HĐND xã Bình Dương, Thăng Bình.

5. Ông Võ Anh Trung, đại biểu HĐND xã Bình Tú, Thăng Bình.

6. Ông Trương Văn Phô, đại biểu HĐND xã Bình Trị, Thăng Bình.

7. Ông Huỳnh Tấn Ca, đại biểu HĐND Cẩm Kim, Hội An.

8. Ông Nguyễn Văn Anh, đại biểu HĐND phường Thanh Hà, Hội An.

9. Ông Tạ Ngọc Quý, đại biểu HĐND phường Tân An, Hội An.

10. Ông Uông Văn Tiến, đại biểu HĐND xã Quế Ninh, Quế Sơn.

11. Ông Phạm Phú Thủy, đại biểu HĐND xã Quế Lộc, Quế Sơn.

12. Ông Trương Văn Thảo, đại biểu HĐND xã Phú Thọ, Quế Sơn.

13. Ông Đỗ Văn Thương, đại biểu HĐND phường An Xuân, Tam Kỳ.

14. Ông Huỳnh Minh Ân, đại biểu HĐND xã Tam Thanh, Tam Kỳ.

15. Ông Lê Minh Khanh, đại biểu HĐND phường Phước Hòa, Tam Kỳ.

16. Ông Ngô Đình Liêu, đại biểu HĐND xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn.

17. Ông Nguyễn Đình Chiến, đại biểu HĐND xã Điện Phước, Điện Bàn.

18. Ông Trần Minh Hoàng, đại biểu HĐND xã Điện Dương, Điện Bàn.

19. Ông Lê Xuân Thành, đại biểu HĐND xã Trà Giác, Bắc Trà My.

20. Ông Hồ Chí Hải, đại biểu HĐND xã Trà Bui, Bắc Trà My.

21. Ông Nguyễn Thanh Mỹ, đại biểu HĐND xã Trà Dương, Bắc Trà My.
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